                 ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ
        Họ và tên Giảng viên:
      Môn dạy: TOÁN 5            Lớp dạy: ……………………………


      Học kỳ: I                                                                   Năm học:  2020 - 2021
      Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:  Số tiết lý thuyết: 75                
	T.T tuần

Trong HK
	Từ ngày, tháng…
Đến ngày, tháng…
	Số tiết

lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY



	1
	12/10/2020 – 17/ 10/ 2020
	3 ĐS
2 HH
	Đạo hàm cấp hai (2) + Bài tập (1)
Khái niệm về khối đa diện (2)

	2
	19/10/2019 – 24/ 10/ 2020
	3 ĐS

2 HH 
	Bài tập (1) + Tính đơn điệu của hàm số (2)
Bài tập (2)

	3
	26/10/2020 – 31/ 10/ 2020
	3 ĐS

2 HH
	Bài tập (1) + Cực trị của hàm số (2)
Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (2)

	4
	02/11/2020 - 07/11/2020

	3 ĐS

2 HH
	Bài tập (1) + Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (2)
Bài tập (2)

	5
	09/11/2020 - 14/11/2019

	3 ĐS

2 HH
	Bài tập (2)+ Đường tiệm cận (1)

Khái niệm về thể tích của khối đa diện (2)

	6
	16/11/2020 - 21/11/2020

	3 ĐS

2 HH
	Đường tiệm cận (1)+Bài tập (1) + Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1)
Bài tập (2)

	7
	23/11/2020-28/11/2020

	3 ĐS

2 HH
	Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (2)+ Bài tập (1)

Ôn tập chương (1) + Khái niệm mặt tròn xoay (1)

	8
	30/11/2020 - 05/12/2019

	3 ĐS

2 HH
	Bài tập (1) + Ôn tập chương (2)
Khái niệm mặt tròn xoay (1) + Bài tập (1)

	9
	07/12/2020 - 12/12/2020

	3 ĐS

2 HH
	Kiểm tra (1) +Lũy thừa  (2)
Mặt cầu (2)

	10
	14/12/2020- 19/12/2020

	3 ĐS

2 HH
	Bài tập (2) + Hàm số lũy thừa (1)
Bài tập (2)

	11
	21/12/2020- 26/12/2020

	3 ĐS

2 HH
	Hàm số lũy thừa (1) + Bài tập (1) +Lôgarit (1)
Hệ tọa độ trong không gian (2)

	12
	28/12/2020- 02/01/2021
	3 ĐS

2 HH
	Lôgarit (1)  + Bài tập (2)

Hệ tọa độ trong không gian (1) + Bài tập (1)

	13
	04/01/2021- 09/01/2021

	3 ĐS

2 HH
	Hàm số mũ. Hàm số lôgarit (2) + Bài tập (1)
Bài tập (1) + Ôn tập chương (1)

	14
	11/01/2021 - 16/01/2021

	3 ĐS

2 HH
	Ôn tập chương (2) + Kiểm tra (1)
Ôn tập chương (1) + Kiểm tra (1)

	15
	18/01/2021 - 23/01/2021

	3 ĐS

2 HH
	Ôn tập cuối kỳ (3)

Ôn tập cuối kỳ (2)

	16
	25/01/2021 – 30/01/ 2021
	3 ĐS

2 HH
	Tuần dự trữ


Ghi chú: Giáo viên làm 4 bản: nộp P.ĐT (1 bản), Khoa KHCB (1 bản), Tổ trưởng (1 bản) và Giảng viên lưu 1 bản.

                              
                 





   
                                    Ngày… tháng....... năm 2020
              P. TRƯỞNG KHOA                                                      TRƯỞNG BỘ MÔN                                    GIẢNG VIÊN     

                     Phạm Thị Thu Nga                                                      Phạm Thị Thu Nga
